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STT Tên tổ chức kinh tế Địa chỉ trụ sở Số tiền đóng góp 

Quỹ của các tổ chức 

kinh tế đang hoạt 

động năm 2026 

chưa thực hiện 

(đồng)

1 CÔNG TY TNHH VTRIUMPHS Thôn Tân Phú, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

2 Hợp tác xã Nông nghiệp Tam An I Thôn An Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC PHÚC LONG Thôn 3, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 956.000

4 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM TỰ THÁP Lô B8, Cụm công nghiệp Phú Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 3.408.000

5 Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Thành 2 Thôn 6, xã Tam Thành, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

6 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT HOÀNG VŨ Thôn Tân Phú, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

7 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIỆP THÚY Thôn Cẩm Khê, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 2.115.000

8 CÔNG TY TNHH HOÀNG NGÂN - QUẢNG NAM

Lô B3, B4, B5 Cụm Công Nghiệp Phú Mỹ, Xã Tây Hồ, TP 

Đà Nẵng 5.440.000

9 CÔNG TY CP XÂY DỰNG AN PHÚC - QUẢNG NAM Tổ 4, thôn An Hòa, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 651.000

10 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP TAM LỘC Thôn Đại Đồng, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 3.565.000

11 CÔNG TY TNHH HIỆU VÀNG TÀI LỘC Thôn Kỳ Phú, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

12 CÔNG TY CP ĐẠI VIỆT THẮNG Cụm công nghiệp Phú Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 1.196.000

13 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH QUẢNG NAM Lô B6, CCN Phú Mỹ, Thôn Phú Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 1.250.000

14 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRE VÀNG Thôn An Hòa, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

15 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP TAM KIM Thôn An Thọ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 1.579.000

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ CHƯA THỰC HIỆN NỘP QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ĐÚNG THỜI HẠN 

THEO QUY ĐỊNH (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/8/2026)

(Kèm theo Công văn số     /QPCTT -NVGV ngày     tháng    năm 2026 của Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Đà Nẵng)
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16 Hợp tác xã Tân Lộc Phát Thôn Đại Đồng, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

17 Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mỹ Tổ 2, thôn Phú Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

18 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ NHÂN Thôn Đại Đồng, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 1.821.000

19 Hợp tác xã Nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Quang Chiến Thôn Phú Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 631.000

20 CÔNG TY TNHH HÙNG TRIỀU Thôn Đại Đồng, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

21 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN NHI Thôn An Hòa, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 1.690.000

22 Công ty Luật TNHH Trường Giang Tổ 3, thôn An Thiện, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

23 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QCTEK Thôn Cẩm Long, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 6.550.000

24 CÔNG TY TNHH WINDOW NHẬT NGUYÊN Thôn Tân Phú, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

25 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VLXD THANH HƯỜNG Thôn An Thọ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

26 Hợp tác xã Nông lâm Hoàng Đăng Thôn Cẩm Long, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

27 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THANH THƯ Tổ 1, Thôn Cẩm Long, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

28 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HỒNG THẮNG Thôn Trường Lộc, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

29 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC THUẬN TIẾN Thôn Trường Lộc, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 1.009.000

30 CÔNG TY TNHH TM - DV & XÂY DỰNG THÀNH AN Đội 9, Thôn An Thiện, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 844.000

31 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AN LỘC PHÁT Thôn Phú Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 602.000

32 HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH TÂM Thôn Đại Đồng, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

33 HỢP TÁC XÃ TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI PHƯỚC ĐIỀN Thôn Xuân Điền, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

34 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH QUẢNG NAM Thôn Phú Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 720.000

35 HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM THIỆN TRƯƠNG Thôn Tam An, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

36 CÔNG TY TNHH MTV CÂY XANH CẢNH QUAN ĐÔ THỊ TÂY HỒ Thôn Tam An, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

37 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ TAM KỲ Thôn An Hòa, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 719.000

38 CÔNG TY TNHH COCOPA VIỆT NAM Thôn Tân Phú, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 1.101.000

39 CÔNG TY TNHH TM&DV CÔNG NGHỆ BẢO HUY Thôn Tú Hội, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

40 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG XUÂN QUANG Thôn Lộc Ninh, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

41 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ PHÚ NINH Thôn Đại Đồng, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 661.000

42 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIN Thôn Khánh Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

43 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NINH PHƯỚC Thôn Phú Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 997.000

44 DNTN HIỆU VÀNG HÙNG ĐẠT Chợ Cẩm Khê, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000
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45 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÁT THIỆN Quốc lộ 1A, Thôn An Thiện, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

46 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM PHƯƠNG TAM PHƯỚC Thôn Cẩm Khê, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

47 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN AN Thôn An Thiện, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 1.160.000

48 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA NGỌC MỸ Tổ 4, Thôn An Thọ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 1.492.000

49 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP LÀNG TAM PHƯỚC Thôn Cẩm Khê, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

50 HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM XUÂN THANH Thôn Đại Đồng, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 600.000

51 HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG HỒNG PHƯỚC Thôn Tân Phú, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

52 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ÁNH MINH Thôn An Thiện, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 688.000

53 HỢP TÁC XÃ DU LỊCH NÔNG NGHIỆP XANH QH PHÚ NINH Tổ 31, thôn Lộc Ninh, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 600.000

54 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AN PHƯỚC QUẢNG NAM Thôn Cẩm Khê, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

55 CÔNG TY TNHH  ĐIỆN MÁY ĐẮC HOÀ Thôn Tân Phú, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

56 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂY XANH CAO THIÊN Thôn Cẩm Khê, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 752.000

57 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG ĐẠT QUẢNG NAM Thôn Phú Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

58 CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN HP OIL Thôn An Thiện, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

59

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP CÔNG NGHỆ CAO 

MINH PHÁT Tổ 01, Thôn Đại Đồng, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

60 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SUNSHINE QUẢNG NAM Thôn Đại Quý, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

61 CÔNG TY TNHH PITECCONS Thôn Tân Phú, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

62 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TƯ VẤN XÂY DỰNG TOÀN THẮNG Thôn An Hoà, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 541.000

63 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC LÊ TUYỀN

Thửa Đất Số 1283b, Tbđ Số 17, Thôn Cẩm Khê, Xã Tây 

Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

64 CÔNG TY TNHH PHAN CHÍNH Thôn Xuân Điền, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

65 CÔNG TY TNHH HOLIA DESIGN AND BUILD

Thửa đất số 28, Tờ bản đồ số 8, Đường QL1A, Đội 5, 

Thôn An T, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 1.006.000

66 CÔNG TY TNHH VI TÍNH THIÊN HƯNG Thôn Tân Phú, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

67 CÔNG TY TNHH -ADN-NGUYỄN THÔNG Tổ 4, Thôn Thành Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

68 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGA QUANG Thôn An Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

69 TRUNG TÂM ANH NGỮ KENDY Thôn An Thiện, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000

vin
hdv2

 - 2
3/09/2026 12:31:50 - v

inhdv2
 - v

inhdv2
 - v

inhdv2



Page 4

70 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CT PHÚ MỸ Tổ 3, Thôn Phú Mỹ, Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng 500.000
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